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VN - INDEX 1,258.56  -0.34%

HNX - INDEX 238.79  -0.65%

DOW JONES INDUS 38,461.51  -1.09%

EURO STOXX 50 PR 5,000.83  0.20%

CSI 300 INDEX 3,504.71  -0.81%

SJC (Ng.đ/Lượng) 84.200  -0.47%

Quốc tế (USD/Oz) 2,334.74  -0.81%

USD/VND (BQ LNH) 24.046  0.04%

DXY 105.20  1.04%

EUR/USD 1.0741  -1.08%

USD/JPY 152.87  0.73%

USD/CNY 7.2343  0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 86.25  1.09%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 11/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN có thể sẽ phải bán dự trữ ngoạihối nếu áp lực tỷ giá dâng cao

▪ Thêm 3 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm từ 10/4, có cả ngân hàng tư nhân

lớn hàng đầu hệ thống

▪ Hạ nhiệt giá vàng: Bài toán khó

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: ‘Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác

ngoài kinh tế xanh’

▪ Tại sao nhiều tập đoànFDI lớn khảo sát nhưng chưa rót tiền vào Việt Nam?

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ IMF: Tốc độ tăng trưởng toàn cầu tiếp tục sụt giảm hơn nữa

▪ CPI tháng 3 tăng vượt dự báo, khả năng cao FED tiếp tục giữ nguyên lãi suất

▪ Giá nguyên liệu thô toàn cầu tăng nhanh, nguy cơ lạm phát 'tăng nhiệt’

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 1.04% lên mốc 105.19. Đồng USD đã tăng giá toàn diện sau khi lạm

phát của Mỹ tăng cao hơn dự kiến vào tháng 3, đẩy thời điểm dự kiến cắt giảm lãi suất lần đầu tiên

từ tháng 6 sang tháng 9.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0.6% xuống còn 2.338.13 USD/Ounce. Giá vàng trượt khỏi mức cao kỷ

lục do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi số liệu lạm phát nóng hơn dự báo đã làm

giảm kỳ vọng về việc hạ lãi suất sớm của Mỹ.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.01% lên 86.09 USD/thùng. Căng thẳng tại Trung Đông đang nóng

hơn bao giờ với việc Israel cảnh báo Iran, thành viện Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)

vào ngày thứ Tư họ sẽ tấn công Cộng hoà Hồi giáo nếu Tehran tấn công Israel.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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NHNN có thể sẽ phải bán dự

trữ ngoại hối nếu áp lực tỷ giá

dâng cao

Theo báo cáo vĩ mô tiền tệ tháng 4 do Wigroup vừa phát hành, việc FED tiếp tục

duy trì lãi suất (LS) ở mức cao trong những tháng sắp tới sẽ tiếp tục tạo áp lực

lên tỷ giá lên Việt Nam (VN) và diễn biến tỷ giá trong 3 tháng đầu năm cho thấy

vấn đề tỷ giá sẽ là mối lo vĩ mô chính của 2024. LS tiền gửi huy động (HĐ) của

các ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn duy trì quanh vùng đáy. Trong khi nhóm

ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục giảm LS, 1 số ngân hàng (NH) tư nhân đã

bắt đầu tăng LS HĐ. Đây cũng là tín hiệu sớm cho thấy LS HĐ đã gần chạm

“đáy”. Điều này cũng đồng pha với xu hướng tín dụng tăng trưởng chậm. Tính

đến 25/3/2024, tăng trưởng tín dụng (TTTD) đạt 0,26%, dù con số này thấp hơn

sv cùng kỳ 2023 nhưng có sự cải thiện của tín dụng sau 2 tháng đầu năm giảm.

Điều này cho thấy, sự phục hồi của hoạt động cho vay trong nền kinh tế (KT),

bất chấp việc TTTD trong 2 tháng đầu năm 2024 ghi nhận ở mức khá thấp, thậm

chí là âm tại nhiều NH lớn. Từ những yếu tố trên báo cáo từ Wigroup dự báo,

mức LS thấp từ thị trường liên NH sẽ có thể tiếp tục được duy trì trong thời gian

tới để hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn của cá nhân và doanh nghiệp (DN). Tuy

nhiên, sự chưa rõ ràng trong chính sách tiền tệ (CSTT) của FED và bối cảnh thị

trường vàng trong nước tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá USD, NHNN có thể sẽ bán

dự trữ ngoại hối nếu cần thiết, Wigroup nhận định.
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Thêm 3 ngân hàng tăng lãi suất

tiết kiệm từ 10/4, có cả ngân hàng 

tư nhân lớn hàng đầu hệ thống

Thống kê từ đầu tháng 4 đến nay, đã có 6 NH tăng LS HĐ là NCB, VPBank,

Kienlongbank, HDBank, Eximbank và MSB. Trong khi có 10 NH giảm LS HĐ

bao gồm Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank,

Viet A Bank, Nam A Bank, Eximbank và NCB (Eximbank và NCB tăng ở 1 số kỳ

hạn và giảm ở các kỳ hạn khác). Trong bối cảnh LS HĐ duy trì ở mức thấp kỷ lục

trong những tháng đầu năm 2024, tiền gửi của người dân vào đã có phần chững

lại. Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, tính đến 25/3, HĐ vốn của

các tổ chức tín dụng 0,76% sv cuối năm 2023. Xu hướng trên đi cùng với việc

TTTD hồi phục khiến nhiều NH “rục rịch” tăng LS HĐ trở lại nhằm đảm bảo cân

đối nguồn vốn. Theo VDSC, việc điều chỉnh LS HĐ trái chiều của 1 số NH trong

đi cùng xu hướng tăng dần của LS liên NH và lợi suất trái phiếu chính phủ có thể

hàm ý kịch bản LS HĐ có thể nhích tăng dần từ Q.II/2024. Tại báo cáo phân tích

mới công bố, MBS cho rằng, LS đầu vào có khả năng tạo đáy trong Q.II/2024 và

cải thiện nhẹ trong bối cảnh khả năng KT hồi phục và tín dụng dần cải thiện. 

MBS dự kiến LS HĐ sẽ 0,3-0,5 điểm % và sẽ tiến dần về mức LS tại thời điểm

đầu năm khi 1 số NH đã cho thấy có sự điều chỉnh HĐ trái chiều trong tháng 3.
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Hạ nhiệt giá vàng: Bài toán khó Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng, đang có nhiều yếu tố hỗ trợ giá

vàng thế giới tăng mạnh. Không chỉ là các kênh đầu tư khác đang rủi ro như

chứng khoán quốc tế giảm nhiều phiên mà xung đột căng thẳng ở khu vực Trung

Đông gia tăng và nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương (NHTW) các nước

cũng tăng. Theo TS.Nguyễn Đức Độ, Viện Phó Viện KT Tài chính, muốn hạ giá

vàng trong nước bằng với giá vàng thế giới không có cách nào khác là nhập khẩu

vàng. Khi nhập vàng, thanh khoản sẽ cao, thị trường sôi động và người dân đổ

tiền vào thị trường vàng nhiều hơn. Thế nhưng nền KT đang thiếu vốn, nếu tiền

đổ vào vàng nhiều sẽ không được đầu tư vào sản xuất. Thị trường vàng mang

tính chất đầu cơ không tạo ra giá trị. Việc chênh lệch giữa giá vàng trong nước và

thế giới ảnh hưởng đến tỷ giá nhưng không lớn. “NHNN sẽ cân nhắc cho nhập 1 ít

vàng để kéo giá vàng xuống và giảm mức chênh lệch với giá vàng thế giới nhưng

cũng không đáp ứng được nhu cầu lớn của thị trường. Giá vàng hiện nay đang

vào sóng đầu cơ và rất khó kiểm soát”. Tuy nhiên, giá vàng tăng sẽ có chu kỳ và

việc tăng này chỉ ngắn hạn. Chỉ trong vòng 2 năm nay, nhà đầu tư vàng mới lãi.

Trước đó, mua vàng không thể lãi như các kênh đầu tư khác, thậm chí lỗ. Giá

vàng trong nước tăng cao là câu chuyện khó về điều hành của NHNN.
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Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà:

‘Chúng ta không còn sự lựa chọn

nào khác ngoài kinh tế xanh’

Chiều 10/4, phát biểu tại diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển VN 2024 (Vietnam

Connect Forum) lần thứ 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, biến đổi khí

hậu, nước biển dâng, hiện tượng nóng lên của trái đất, đại dịch Covid-19… đó là

những vấn đề toàn cầu đã, đang và sẽ đặt ra cho toàn cầu. VN là nước sẽ chịu

tác động lớn của biến đổi khí hậu. Vì vậy, ngay từ đầu Chính phủ đã đặt mục tiêu

chuyển đổi tăng trưởng nền KT từ chiều rộng, sang chiều sâu; từ tăng trưởng dựa

vào lợi thế tự nhiên, lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa vào giá trị gia tăng, bền

vững và xanh hóa là mục tiêu hàng đầu, tối thượng của đất nước. "Đây là sự lựa

chọn đúng đắn, tất yếu của các quốc gia và là xu thế của thế giới tiến bộ". Cũng

như nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững, vấn đề

gặp phải của VN là nhu cầu về tài chính, công nghệ rất lớn cho sự thay đổi,

chuyển dịch này. Bên cạnh đó, sự thay đổi từ tư duy sang hành động cụ thể từ

Chính phủ, bộ ngành, địa phương và DN, của toàn xã hội cần sớm và nhanh để

tạo tác động lan toả… còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đây là việc làm "không thể

không làm, không thể không chuyển đổi… Vì đây là xu hướng của thế giới, của

tương lai và của dân tộc tiến lên… Thời đại mới, với Cách mạng Công nghiệp lần

thứ 4 và những thay đổi chóng vánh của xu hướng toàn cầu hoá… các ưu thế về

nguồn lực đất đai, lao động giá rẻ đang dần thay thế bằng lợi thế của đất nước có

giá trị gia tăng, của 1 nền KT tăng trưởng xanh và bền vững”. Do đó, VN quyết

tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh, bền vững, trong đó có

cam kết năm 2050 giảm phát thải về 0%.
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Tại sao nhiều tập đoàn FDI lớn

khảo sát nhưng vẫn chưa rót tiền

vào Việt Nam?

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Q.I 5,7% sv cùng kỳ 2023. Một số ngành xuất

khẩu chủ lực đã tăng trưởng trở lại. Mặc dù, nhiều DN sản xuất có doanh thu tăng

trưởng tốt nhưng theo các chuyên gia mức tăng cao này chủ yếu là do mức nền

thấp của 2023. Theo Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, sản xuất công

nghiệp tiếp tục tăng khá nhưng trên nền sản xuất Q.I/2023 giảm. Do đó, tốc độ

tăng trưởng Q.I/2024 chỉ tương đương với tốc độ tăng của Q.I/2020, 2021 và thấp

hơn tốc độ tăng trưởng của các năm trước Covid-19. “Chỉ số sản xuất ngành công

nghiệp chế biến, chế tạo Q.I/2024 tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, cho thấy

sản xuất công nghiệp tuy có tăng nhưng mức độ chuyển biến còn chậm và chưa

thực sự khởi sắc”. Đồng tình quan điểm này, TS.Nguyễn Đình Cung cho rằng,

trước đại dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp luôn là động lực tăng trưởng của KT 

với IIP trên 10%. Từ 2022 đến nay, chỉ số này trong Q.I/2020-2024 chỉ lần lượt

5,6%; 5,7%; 6,8%; 5,7%, thậm chí Q.I/2023 âm 2,6% do KT thế giới gặp

nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước hạ nhiệt nhưng vẫn ở

mức cao, đơn hàng giảm, kim ngạch xuất khẩu giảm. "Vì vậy, hiện ngành sản xuất

công nghiệp chỉ có đóng góp nhỏ cho tăng trưởng chung của KT”. Trong bối cảnh

đó, World Bank dự báo, tăng trưởng KT toàn cầu sẽ chững lại năm thứ 3 liên tiếp,

GDP dự kiến 0,2% xuống 2,4% sv 2023, trong đó nhiều đối tác lớn của VN 

không có nhiều cải thiện hơn sv 2023 và sẽ có nhiều bất ổn không thể lường trước. 

Theo TS.Nguyễn Đình Cung: “Những bất ổn này sẽ tác động đến KT thế giới, làm

giảm nhu cầu nhập khẩu, từ đó tác động bất lợi đến sản xuất công nghiệp của VN”.
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IMF: Tốc độ tăng trưởng toàn cầu

tiếp tục sụt giảm hơn nữa

Ngày 10/4, IMF cho biết, tăng trưởng KT toàn cầu sẽ chỉ ở mức 2,8% vào 2030,

thấp hơn 1% sv mức trung bình lịch sử, nếu các nước không tiến hành cải cách lớn

để thúc đẩy năng suất và các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI). Trong Báo cáo

Triển vọng KT Thế giới dự kiến công bố vào 16/4, IMF chỉ ra rằng, tốc độ tăng

trưởng toàn cầu tiếp tục sụt giảm hơn nữa sau khi sức tăng trường chậm lại đều

đặn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Nếu không có những

bước đi tham vọng nhằm nâng cao năng suất, thì tăng trưởng KT toàn cầu sẽ giảm

xuống dưới mức trung bình lịch sử rất nhiều. Theo IMF, những dự báo về tăng

trưởng yếu của KT toàn cầu có thể cản trở đầu tư, làm trầm trọng thêm tình trạng

suy thoái. Cách đây 1 năm, IMF dự báo tăng trưởng trung hạn của KT thế giới sẽ

dao động ở mức 3%. Vì vậy, dự báo mới đã phản ánh những điều chỉnh giảm đối

với tăng trưởng trung hạn ở tất cả các nhóm thu nhập và khu vực, đặc biệt là tại các

nền KT thị trường mới nổi. Viễn cảnh tăng trưởng ở mức thấp kéo dài cùng với LS ở

mức cao sẽ cản trở nỗ lực của chính phủ các nước trong việc chống lại sự suy thoái

KT và đầu tư vào sáng kiến phúc lợi xã hội hoặc môi trường. Tất cả yếu tố này

cùng với yếu tố bất lợi khác từ sự phân mảnh về địa KT, chính sách công nghiệp và

thương mại đơn phương sẽ khiến KT toàn cầu khó khăn hơn. Tăng trưởng nguồn

cung lao động toàn cầu sẽ chỉ đạt 0,3% vào 2030, chưa bằng 1/3 mức trung bình

trong thập kỷ trước đại dịch Covid-19. Việc khai thác tiềm năng của AI để thúc đẩy

năng suất lao động có thể giúp tăng trưởng KT toàn cầu tăng thêm 0,8 điểm % tùy

thuộc vào việc áp dụng và tác động của AI đối với lực lượng lao động. 
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CPI tháng 3 tăng vượt dự báo,

khả năng cao FED sẽ tiếp tục giữ

nguyên lãi suất

Theo báo cáo được chính phủ Mỹ công bố cách đây ít phút, CPI đã tăng với tốc độ

nhanh hơn dự kiến trong tháng 3. Dữ liệu mới cho thấy lạm phát đang ở mức cao

và có khả năng sẽ khiến FED phải giữ nguyên LS trong 1 thời gian. Cụ thể, CPI

tháng 3 0,4% sv tháng 2 và 3,5% sv cùng kỳ 2023. Các nhà KT tham gia khảo

sát của Dow Jones dự đoán CPI 0,3% sv tháng 2 và 3,4% sv cùng kỳ 2023. 

Không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi 0,4% sv tháng 2

và 3,8% sv 1 năm trước. Ước tính của các nhà KT lần lượt là 0,3% và 3,7%. 

Chi phí nhà ở và năng lượng là 2 yếu tố khiến CPI tăng mạnh hơn dự báo. Giá

năng lượng 1,1% trong tháng 3 sau khi 2,3% vào tháng 2. Chi phí nhà ở

0,4% sv tháng 2 và 5,7% sv cùng kỳ. Các nhà hoạch định chính sách tại FED

từng kỳ vọng chi phí nhà ở sẽ hạ nhiệt trong 2024, coi đây là yếu tố để xác định liệu

lạm phát đã giảm đủ để FED bắt đầu giảm LS hay chưa... Báo cáo CPI được công

bố giữa lúc thị trường đang trở nên căng thẳng và nhiều quan chức FED đã bày tỏ

thái độ thận trọng về định hướng ngắn hạn đối với CSTT. Các nhà hoạch định

chính sách nhiều lần kêu gọi FED nên kiên nhẫn trong việc giảm LS và cho rằng

họ chưa thấy đủ tự tin rằng lạm phát chắc chắn đang quay trở về mức mục tiêu 2%. 

Hiện tại, thị trường kỳ vọng FED sẽ bắt đầu giảm LS vào tháng 6 và thực hiện tổng

cộng 3 đợt giảm trong 2024 với 25 bps/lần. Ở cuộc họp gần nhất, NHTW quyền

lực nhất thế giới đã giữ nguyên LS ở phạm vi 5,25-5,5%, cao nhất trong hơn 22

năm. Trong tuyên bố chính sách, FED cho biết, các quan chức vẫn dự kiến sẽ

giảm LS 3 lần trong 2024 nhưng không tiết lộ thời điểm sẽ bắt đầu đảo chiều.
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Giá nguyên liệu thô toàn cầu tăng

nhanh,nguy cơ lạm phát 'tăngnhiệt'

S&P GSCI, 1 thước đo giá cả nguyên liệu thô toàn cầu, 12% trong 2024, nhanh

hơn sv mức 9,1% của S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số này theo

dõi giá #24 mặt hàng tất cả lĩnh vực hàng hóa nguyên liệu thô từ năng lượng, kim

loại công nghiệp, nông sản, sản phẩm chăn nuôi và kim loại quý. Kể từ đầu năm

đến ngày 8/4, đồng và dầu lần lượt 10% và 17%. Vàng đang lập kỷ lục mới,

13% lên 2.332 USD/ounce. Đà tăng giá hàng hóa bắt nguồn từ kỳ vọng rằng

tăng trưởng KT sẽ thúc đẩy nhu cầu từ Mỹ và Trung Quốc. Báo cáo của S&P

Global về PMI cho thấy, sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của 2 nền KT lớn nhất

thế giới đã giúp khơi dậy một làn sóng mua hàng hóa nguyên liệu mới. Điều đó

củng cố đà tăng giá vốn thúc đẩy cổ phiếu của các công ty sản xuất năng lượng và

vật liệu thời gian gần đây, đồng thời đe dọa đẩy tăng giá xăng ở Mỹ ngay trước mùa

hè. Các nhà phân tích dự báo, giá cả hàng hóa nguyên liệu thô có thể tăng tiếp

trong thời gian tới. Theo Macquarie Group, tăng trưởng thu nhập thực tế của người

lao động đã giúp nhu cầu hàng hóa toàn cầu tăng trở lại. Điều đó có khả năng đẩy

giá cả nguyên liệu thô tăng lên cao hơn nữa. Giới đầu tư bắt đầu nghi ngờ về triển

vọng FED giảm LS vào nửa cuối 2024 khi nhận thấy lạm phát có thể tăng trở lại… 

Giao dịch sôi động trên thị trường dầu mỏ cho thấy, nhu cầu dầu toàn cầu ngày

càng tăng, có nguy cơ làm tăng chi phí các mặt hàng quan trọng khác. Triển vọng

KT tươi sáng khiến IEA nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu 2024. Nhu cầu đồng

được xem là 1 phong vũ biểu về sức khỏe của nền KT toàn cầu. Hợp đồng tương

lai cđồng 16% trong 2 tháng lên 4,28 USD/ pound, cao nhất kể từ tháng 6/2022.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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